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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 

Thị trường tiếp tục có phiên tăng điểm khá mạnh khi đã gỡ bỏ gánh nặng tâm lý sau 

kỳ cơ cấu ETF. Tuy nhiên sang phiên chiều áp lực chốt lời từ nhóm ngân hàng khiến 

nhóm này giảm điểm và lan sang toàn bộ thị trường. Ở chiều ngược lại nhóm cổ 

phiếu trụ có diễn biến khá tốt và đối ứng được tác động xấu từ nhóm ngân hàng như 

ROS tăng kịch trần, NVL(+6,8%), VIC(+4,7%), HPG(+4,8%), PLX(+4%), 

VJC(+1,7%). Thị trường dù tăng điểm nhưng không hề dễ chịu vì mức độ phân hóa 

khá lớn,mức độ co giật, và sự luân phiên giữa các dòng khiến bất kỳ hành động hưng 

phấn đua giá của nhà đầu tư đều gặp bất lợi trong ngắn hạn. Nhóm cổ phiếu bất động 

sản và chứng khoán cũng có phiên giao dịch tích cực nhưng mức độ phân hóa khá 

cao khi chỉ có một số mã có giao dịch tích cực như DXG, LDG, CEO, HCM, VND 

còn lại đa số là giảm điểm. Nhà đầu nước ngoài mua ròng trở lại với giá trị khá thấp 

84,16 tỷ tập trung ở một số mã HDB, HPG, DXG, MSN, AST. 

Vnindex tạo cây nến Doji có bóng trên và bóng dưới cho thấy dù vượt đỉnh và qua 

kỳ cơ cấu ETF nhưng tâm lý nhà đầu tư vẫn chưa được cởi bỏ, nhà đầu tư sẵn sang 

bán khi thấy diễn biến giá bất lợi, khiến biên độ trong phiên dao động khá lớn. HNX 

index tạo cây nến ngắn và đang bám sát Bollinger trên cho thấy xu thế tiếp tục tăng 

điểm. Thanh khoản HSX  và HNX đều tăng so với những phiên trước đó và hiện 

thanh khoản 2 sàn đã tiệm cận với mức cao điểm hồi đầu tháng 1/2018. Với HSX giá 

trị trên 7000 tỷ và khối lượng trên 270 triệu cổ phiếu, với HNX là trên 1.200 tỷ về 

giá trị và trên 80 triệu cổ phiếu về khối lượng. Điều này cho thấy dòng tiền đang trở 

lại nhập cuộc vào thị trường khá mạnh mẽ. 

Thị trường tăng điểm kèm thanh khoản tốt cho thấy tín hiệu tích cực. Tuy nhiên kịch bản đầu tháng 1 tiếp tục lặp lại khi thị trường chỉ tăng 

điểm luân phiên tập trung vào một số cổ phiếu có vốn hóa lớn như nhóm ngân hàng, nhóm cổ phiếu trụ, và vài cổ phiếu bất động sản có câu 

chuyện riêng như DXG, LDG, còn lại đa số đều đi ngang hoặc lình xình giảm điểm. Thị trường tăng điểm nhưng kèm theo co giật và rung lắc 

mạnh. Do đó chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tránh mua đuổi cổ phiếu đã tăng nóng để tránh gặp bất lợi trong ngắn hạn, tránh sử dụng tỷ lệ 

đòn bẩy quá mức. Chiến lược giao dịch  hợp lý nhất trong giai đoạn này theo chúng tôi vẫn là giải ngân tại những nhịp điều chỉnh hoặc trùng 

xuống của thị trường trong phiên. Sau đó tiếp tục quan sát diễn biến của thị trường để đưa ra quyết định cho phù hợp. 

Nhà đầu tư trading ngắn hạn tập trung giao dịch tại nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn, có diễn biến tích cực và dòng tiền vào mạnh như nhóm 

ngân hàng, nhóm cổ phiếu trụ đỡ của thị trường như nhóm ngân hàng, chứng khoán. Nhà đầu tư trung hạn theo giá trị doanh nghiệp tiếp tục 

nắm giữ những doanh nghiệp làm ăn tốt ,hệ số P/E hợp lý, cổ tức đều đặn và có tiềm năng tăng trưởng trong tương lai như VPB, NCT, LHG,.. 

Hạn chế giao dịch tại nhóm cổ phiếu đầu cơ, có tỷ lệ pha loãng cao, không có nhiều tin tức hỗ trợ. 

Vn-index 

1.1138,09 +0,42%  147 51 142   

 

Hnx-index 

130,43   0,59% 
 85  67  80    

 

XU HƯỚNG DÒNG TIỀN 
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TOP CỔ PHIẾU ẢNH HƯỞNG VN-INDEX 

 

STT 
Mã cổ 

phiếu 

Giá hiện 

tại 

Giá 

mua 
Ngày mua 

Giá 

mục 

tiêu 

Giá 

cắt lỗ 

Giá 

bán 
Ngày bán Tỷ lệ % Ghi chú 

    1 
NTL 9,54 8,65 07/11/2017 12 8.5 - -  

Chưa chốt 

điều chỉnh cổ tức 10% 

2 VJC - 116,2 09/11/2017 138 105 213 26/01/2018 +84% Chốt lời ngắn hạn 

3 SHB - 7,8 14/11/2017 10 7.3 9.5 05/12/2017 22% Đã chốt 

4 DRC - 22,2 15/11/2017 27 20 29,4 16/01/2018 32% Đã chốt 

5 PVS - 16,4 17/11/2017 20 15.7 19.5 05/12/2017 +19% Đã chốt 

6 HNF - 32 20/11/2017 45 27 47 24/11/2017 +47% Đã chốt 

7 DHG - 102 21/11/2017 120 90 110 16/01/2018 +9% 
Đã chốt 

Điều chỉnh cổ tức 15% 

8 VGC 23,9 25,7 27/11/2017 30 22 - - - Chưa chốt 

9 VCW 38,4 40 30/11/2017 50 35 - - - Chưa chốt 

10 VOC - 20.5 07/12/2017 25 18 18 16/01/2018 -12,19% Đã chốt 

11 TMT - 9.7 08/12/2017 11 8.6 8,6 11/01/2018 -11,34% Đã chốt 

  12   REE 40,8 38 12/12/2017 50 35 - - - Chưa chốt 

  13   VPB - 38,5 18/12/2017 50 35 52,5 01/02/2018 +36% Đã chốt 

  14  VCG - 22,2 18/12/2017 28 20 25 01/02/2018 +12,61% 
Đã chốt 

Điều chỉnh cổ tức 8% 

  15 PVE 7,5 8,6 27/12/2017 11 7,7    Chưa chốt 

  16 PC1 - 38,7 04/01/2018 46 37 37 05/02/2018 -4,39% Đã chốt 

  17 SHS 23,7 21,7 09/01/2018 30 19    Chưa chốt 

  18 TVN 10,6 10 10/01/2018 14 8    Chưa chốt 

  19 VGG 56,5 62 25/01/2018 75 55 57 15/03/2018 -8% Đã chốt 

  20 PVS 22,8 21 12/02/2018 25 17,5 23,3 15/03/2018 +11% Đã chốt 

  21 VRE 53,5 47,75 13/02/2018 60 42    Chưa chốt 

  22 HBC 45,7 39 05/03/2018 45 35 47 15/03/2018 +21% Đã chốt 

  23 LHG 21 23 15/03/2018 32,5 21,5    Chưa chốt 

  24 GMD 30,5 30,5 19/03/2018 36 27    Chưa chốt 

 

DANH MỤC ĐÃ KHUYẾN NGHỊ 
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      GD NƯỚC NGOÀI TRÊN HSX 

 

TĂNG, GIẢM NGÀNH TRONG NGÀY 

 

GIAO DỊCH THEO LOẠI NHÀ ĐẦU TƯ 

 

 

 

 

Mỹ áp thuế chống bán phá giá cao gấp 10 lần với cá tra Việt Nam 

7,74 USD/kg là mức thuế cao nhất trong lịch sử mà Mỹ quy định đối với cá tra Việt Nam, mức 

thuế này cao hơn gấp 9,7 lần so với mức thuế kỳ POR12 trước đó.Bộ Thương mại Mỹ (DOC) 

vừa ra quyết định cuối cùng của kỳ xem xét hành chính lần thứ 13 (POR 13) thuế chống bán 

phá giá cá tra phi lê đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam (giai đoạn từ 1/8/2015 đến 31/7/2016) 

với mức thuế tăng cao nhất từ trước đến nay. 

Theo quyết định nói trên của DOC, chỉ còn lại hai doanh nghiệp Việt Nam có thể xuất khẩu cá 

tra vào thị trường này là Công ty Vĩnh Hoàn và Biển Đông nhờ đóng mức thuế suất theo thỏa 

thuận. Nói như ông Nguyễn Văn Đạo, Tổng giám đốc Godaco: “Với mức thuế cao này thì coi 

như cá tra Việt Nam hết đường xuất khẩu sang Mỹ”. 

Cụ thể, theo quyết định cuối cùng này của Mỹ, có 9 doanh nghiệp nằm trong nhóm được hưởng 

mức thuế riêng biệt phải chịu thuế chống bán phá giá vào Mỹ với mức dao động từ 3,87 USD/kg. 

Những doanh nghiệp này gồm Godaco, Caseamex, Cuu Long Fish, Dai Thanh Seafoods, Green 

Farms, Hung Vuong Group, NTSF Seafoods, Southern Fishery, Vinh Quang Fisheries.  

Mức thuế này đã cao hơn 1,6 lần so với mức thuế mà Mỹ đưa ra trong quyết định sơ bộ POR13 

hồi tháng 9/2017, cao gấp 4,9 lần so với mức thuế suất riêng lẻ trong kỳ xem xét hành chính 

lần thứ 12 (POR12) trước đó. Thậm chí, Mỹ còn áp mức thuế chống bán phá giá cao ngất 

ngưỡng đối với hai doanh nghiệp là Cadovimex II Seafoods và Hoang Long Seafoods với mức 

tới 7,74 USD/kg. 

Đây là mức thuế cao nhất từ trước đến giờ, chưa từng xảy ra trong lịch sử áp thuế chống bán 

phá giá của Mỹ đối với Việt Nam. Mức thuế 7,74 USD/kg cao hơn 3,2 lần so với mức thuế mà 

Mỹ đưa ra trong quyết định sơ bộ POR13 trước đó, cao gấp 9,7 lần so với mức thuế kỳ POR12 

trước đó mà cá tra Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ phải chịu. 

Ngân hàng: Mục tiêu khủng 

Nhiều NH đang tự tin đặt kế hoạch lợi nhuận khủng cho năm 2018, sau khi gặt hái kết quả khả 

quan trong 2017, trong đó có 3 NH đặt mục tiêu lợi nhuận trên 10.000 tỷ đồng. Để thực hiện 

mục tiêu này, các NH không chỉ lên kế hoạch tăng tín dụng trong những phân khúc tiềm năng, 

mà còn chạy đua mở rộng dịch vụ để gia tăng nguồn thu. 

Theo ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT Vietcombank, sau khi xem xét các cân đối và 

triển vọng, Vietcombank dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch lợi nhuận 13.000 tỷ đồng, 

tăng 15% so với 2017. Kết thúc năm tài chính 2017, Techcombank đạt lợi nhuận trước thuế 

8.036 tỷ đồng, cao gấp đôi so với 2016 và vượt kế hoạch 60% và NH này đã thông qua kế hoạch 

lợi nhuận 2018 lên đến 10.000 tỷ đồng. 

Một NH nữa là VPBank dự kiến trình cổ đông thông qua mức lợi nhuận trước thuế lên đến 

10.800 tỷ đồng. Năm 2017 lợi nhuận trước thuế của NH này 8.130 tỷ đồng, cao hơn rất nhiều 

so với kế hoạch đã đề ra và gấp 8,6 lần so với năm 2012. Năm 2017, kết quả kinh doanh toàn 

hệ thống TCTD cải thiện mạnh sau nhiều năm khó khăn, tỷ lệ NIM bình quân đạt 2,9%, tỷ lệ 

ROA, ROE bình quân lần lượt đạt 0,73% và 11,65% (năm 2016 là 0,56% và 8,05%). Lợi nhuận 

trước trích lập dự phòng rủi ro của các TCTD ước tính tăng 30,9% so với năm 2016. 

Từ đó, nhiều NH đang tự tin khi đặt ra kế hoạch lợi nhuận cho năm nay. VIB kỳ vọng tiếp tục 

duy trì mức tăng trưởng của NH cao hơn thị trường cả về tỷ lệ và chất lượng, với kế hoạch lợi 

nhuận trước thuế 2.005 tỷ đồng, tăng 43% so với năm 2017. 

Trong khi đó, mục tiêu của Sacombank vẫn là tăng cường xử lý nợ và trích lập dự phòng để xử 

lý tồn đọng trước đây, kế hoạch lợi nhuận dự kiến tăng trưởng so với năm ngoái với mức 1.640 

tỷ đồng. Còn HDBank tiếp tục đặt chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng mạnh trong 2018, như tổng tài 

PHÂN TÍCH TIN TỨC NỔI BẬT 
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Ngày Mã phái sinh  +/-  Mở cửa Cao nhất 
Thấp 

nhất 
Đóng cửa 

Khớp lệnh 

Khối lượng 

(Hợp đồng) 

Giá trị  

(tỷ VNĐ) 

03/19/2018 VN30F1804 +0,40% 1.128,00 1.137,00 1.126,80 1.131,10 14.895 1.684,42 

03/19/2018 VN30F1805 +0,48% 1.135,70 1.143,00 1.135,50 1.140,10 315 35,87 

03/19/2018 VN30F1806 +0,51% 1.140,10 1.150,00 1.140,10 1.144,40 136 15,56 

03/19/2018 VN30F1809 +0,64% 1.159,10 1.167,00 1.157,40 1.166,40 86 10,02 

 

TOP 5 TĂNG GIÁ HSX TOP 5 GIẢM GIÁ HSX 

Mã Gía ĐC +/- KLGD (CP) 

GTGD 

 (Tr 

VND) 

Mã Gía ĐC +/- 
KLGD 

(CP) 

GTGD  

(Tr 

VND) 

APC  50,5 +6,99% 154.230  HVG  5,32 -6,99% 66.290  

ROS  136,2 +6,99% 502.840  HLG  8,65 -6,99% 28.180  

TIE  9,21 +6,97% 40  HTV  15,35 -6,97% 1.500  

DXG  38,4 +6,96% 6.653.820  CDC  18,15 -6,92% 8.920  

MCP  26,9 +6,96% 6.120  TLD  20,25 -6,90% 499.250  

 

TOP 5 TĂNG GIÁ HNX TOP 5 GIẢM GIÁ HNX 

Mã Gía ĐC +/- KLGD (CP) 

GTGD 

(Tr 

VND) 

Mã Gía ĐC +/- 
KLGD 

(CP) 

GTGD 

(Tr 

VND) 

SGC  64,9 +10% 100  SLS  106,2 -10% 12.900  

API  23,2 +9,95% 1.400  GLT  62,9 -9,89% 1.000  

SJE  25,6 +9,87% 100  X20  22 -9,84% 100  

VNC  42,4 +9,84% 9.000  PMP  16,6 -9,78% 116  

PJC  33,6 +9,80% 1.020  CIA  37,4 -9,66% 422.770  

 

 

TOP MUA RÒNG HSX TOP BÁN RÒNG HSX 

Mã chứng 

khoán 

Giá +/- 

 

GT Mua ròng 

(Tr. VND) 

Mã chứng 

khoán 

Giá +/- GT Bán ròng 

(Tr.VND) 

HPG  63,1 +4,82% 97.202.080 VNM  212 -0,93% -68.646.170 

VIC  104,4 +4,71% 31.958.170 VJC  207,5 +1,72% -25.662.600 

DXG  38,4 +6,96% 30.849.750 VCB  74,3 -0,54% -20.412.350 

MSN  94,3 +2,50% 25.701.100 CTD  161,6 +0,06% -16.661.770 

AST  81,4 -0,73% 16.121.700 HAG  6,9 -5,22% -16.019.070 

 

 

 

 

THỐNG KÊ TRONG NGÀY 



 

PHÒNG NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH | 5 

 

 

 

HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VIETFIRST 

Hệ thông khuyến nghị của VFS được xây dựng dựa triên sự chênh lệch giữa giá cổ phiếu thị trường tại thời điểm đánh giá và giá mục tiêu 12 

tháng 

Hệ thống khuyến nghị Diễn giải 

MUA Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 15% trở lên 

THEO DÕI Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 5 – 15% 

NẮM GIỮ Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường không quá 5% 

BÁN Nếu giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường tối thiểu 5% 

 

 

 

© CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT (VFS) 

Hội sở Hồ Chí Minh 

Tòa nhà Central Park, lầu 2, 117 – 119 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q. 1, TP. HCM 

Điện thoại: (84-8) 62556586      Fax: (84-8) 62556580 

Website: www.vfs.com.vn 

Điện thoại: (84-4) 39288222 – Ext: 117       Fax: (84-4) 39338222       

 

     

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Bản quyền thuộc về Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt (VFS). Những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu 

thập từ những nguồn đáng tin cậy và VFS không chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng. Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của 

(các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của VFS. Không một thông tin cũng như ý kiến nào được viết ra nhằm mục 

đích quảng cáo hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào. Báo cáo này không được phép sao chép, tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ 

chức nào khi chưa được phép của VFS. 

 

Chi nhánh Hà Nội 

Tầng 10, Tòa nhà Sentinel Place, 41A Lý Thái Tổ, P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội 

http://www.vfs.com.vn/

